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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian có 

ca bệnh cuối 

cùng

(2021)

Thời gian rời 

vùng dịch

(2021)

Hướng xử trí

1 Hải Dương Kinh Môn Tân Dân Hộ dân cơ sở Bình Minh, KDC Thượng Chiếu 10/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Tân Dân Cụm dân cư Hồng Phong, KDC Thượng Chiểu 14/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Thất Hùng Đội sản xuất số 2, xóm Trại, khu dân cư Vũ Xá 14/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Hiệp An 39-47 Lê Lợi, KDC Lưu Thượng 2 16/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

TP. Chí Linh 28/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Ninh Giang Ninh Giang Khu 4, đường Ninh Hòa 2 02/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

TP. Hải Dương 15/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Nam Sách Nam Tân 31/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Đồng Khê Ngõ 26 Nguyễn Trãi 17/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Cẩm Giàng 27/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Thành Ngũ Phúc Thôn Bằng Lai 29/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Thôn Lương Xá Nam 20/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Thôn Cổ Phục bắc 20/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Cổ Phục nam 20/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Lương Xá Bắc 20/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Lương Xá nam 20/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Quán cắt tóc nhà anh N.V.B, Thôn Cổ Phục bắc
13h30-14h30

11/02
Cách ly tập trung

Kim Liên Nhà anh Nguyễn Văn Hiệp 12/02 Cách ly tập trung

Cập nhật danh sách các địa phương có dịch COVID-19 theo Bộ Y tế và hướng dẫn cách ly 

đối với người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ

(Cập nhật lúc 9h00 ngày 24/02/2021)

GHI CHÚ: 

- Thời điểm tiếp xúc lần cuối với vùng dịch được đối chiếu với cột "Thời gian rời vùng dịch" trong bảng.

- Dòng IN NGHIÊNG ĐẬM  thể hiện vùng dịch cập nhật mới.

- Thời gian, địa điểm có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Liên hệ góp ý: duongnhattruongct@gmail.com.
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Kim Liên Nhà anh Nguyễn Văn Hải 15/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Cửa hàng bánh kẹo nhà Dung Tuyên thôn LXN
Vào 16-17h

11/02
Cách ly tập trung

Kim Liên Chùa Tháp thôn Lương Xá Nam
Vào 21-22h

12/02
Cách ly tập trung

Kim Liên Tổ may 3 và tổ may 5 Công ty giày Bình Dương 16-19/02 Cách ly tập trung

Kim Liên Các quầy hàng rau củ, thức ăn ở đầu cổng chợ Si
8-8h30

11/02
Cách ly tập trung

Kim Anh Cửa hàng vàng mã trong chợ Kim Anh
Vào 9-10h

11/02
Cách ly tập trung

Kim Anh Cửa hàng giày dép ở cổng chính chợ Kim Anh
Vào 10-10h30

11/02
Cách ly tập trung

Tuấn Việt Đường Nam Xuân Mang 29/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Tuấn Việt Các hộ dân thôn Phương Khê 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

TT Phú Thái Khu vực chùa Sùng Linh 29/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Từ Kỳ Ngọc Sơn Xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá 11/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Tân Kỳ KDC thôn Nghi Khê 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Gia Lộc Yết Kiêu Một phần xóm Ngoi, thôn Thượng Bì 2 14/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Thanh Hà Thanh Hải Cụm dân cư Bờ Giếng, thôn An Liệt 3 14/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

An Phượng Cụm dân cư xóm Ba Sào, Đội 8, thôn Hoàng Lại 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Hồng Lạc Cụm dân cư đường Cửa Đình, thôn Hải Yến 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Bình Giang TT Kẻ Sặt Các hộ dân thuộc tiểu khu ấp Thanh Bình 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Vĩnh Hồng Các hộ dân cư thôn Bằng Trai 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Bình Xuyên Một phần khu dân cư thuộc thôn Kênh 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Thanh Miện Hồng Phong Toàn bộ Thôn Tiên Động 16/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Một phần thôn My Động 16/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Một phần thôn My Động 2 16/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Xóm trạm bơm + Xóm cửa sông 16/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

2 Hải Phòng Thủy Nguyên Hoàng Động Xóm 4, thôn Lôi Động 22/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung



S

T

T

Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời gian có 

ca bệnh cuối 

cùng

(2021)

Thời gian rời 

vùng dịch

(2021)

Hướng xử trí

Cao Nhân Nhà bạn tại thôn 3 Vào 14/02 Cách ly tập trung

Quán Café tại cuối ngõ 25/10 Vào 11/02 Cách ly tập trung

Lê Chân Dư Hàng KDC Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố Chợ Cột Đèn 22/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Vĩnh Niệm
Nhà bà Ng.Th.Th. đường số 5B, Khu đô thị Ven 

sông Lạch Tray

17-20h30

14/02
Cách ly tập trung

An Biên Cửa hàng photo Hiển Lương, số 4 Hai Bà Trưng
18-19h

19/02
Cách ly tập trung

Dư Hàng Kênh Nhà anh H.X T. ở ngách 69a đường Miếu Hai Xã
19-22h

20/02
Cách ly tập trung

Hồng Bàng Hùng Vương Bệnh viện Giao thông Vận tải 22/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Hải An Cát Bi Nhà chị Đ.Th.Th.L. tại ngõ 75A, Trần Văn Lan
11-12h

21/02
Cách ly tập trung

3 Quảng Ninh Đông Triều Bình Dương 29/01 Từ 11/02 Cách ly tại nhà

Đông Triều Nguyễn Huệ 29/01 Từ 11/02 Cách ly tại nhà

Đông Triều Thủy An 01/02 Từ 11/02 Cách ly tại nhà

4 Gia Lai Ayun Pa Cheo Reo 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Phú Thiện Ia Peng Buôn Sơ Ma Rơng 02/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

5 Hà Nội Mê Linh Tiền Phong 6 nhân khẩu ở xóm Đông, thôn Do Hạ 16/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Ba Đình Điện Biên Nhà số 14/4b Yên Thế 15/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Tây Hồ Quảng An Khách sạn Someset Westpoint số 2 đường Tây Hồ 14/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Hoàn KIếm Phan Chu Trinh Tòa nhà Sun Red River 15/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

6 Bắc Giang Lục Nam Cẩm Lý Thôn Kiệu Đông 01/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

7 Bắc Ninh Lương Tài Lâm Thao 29/01-19/02 Cách ly tập trung

8 Thái Bình Thái Thụy Diêm Điền 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Thụy Việt 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Thụy Hưng 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Thụy Trình 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Tiền Hải Vũ Lăng 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung
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9 Hòa Bình Tân Lạc TT. Mãn Đức Khu Ban Rừng 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

TP Hòa Bình Đồng Tiến Tổ 3 30/01 Từ 11/02 Cách ly tập trung

10 Điện Biên Điện Biên Phủ Nà Tấu Bản Cang 05/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Nà Nhạn Bản Nà Nhạn 2 05/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

11 Hưng Yên Yên Mỹ 10/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

Khoái Châu 10/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung

12 Bình Dương 06/02 Tự theo dõi sức khỏe

13 TP HCM Tân Bình Phường 13 Tầng 15, lô F, chung cư Carillon 13/02 Từ 11/02 Cách ly tập trung


